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Đặt vấn đề
Immanuel Kant (I. Kant) (1724-1804) là một triết gia lỗi lạc cổ điển Đức, ông được
mệnh danh là nhà triết học Khai sáng (Enlightenment), tại thời điểm lúc bấy giờ ở
đất nước Đức nói riêng và cả nền triết học Tây phương nói chung. I. Kant đã để lại
một nền triết học cho nhân loại vượt cả thời đại hơn hai thế kỷ, phản ánh ba giá trị
vĩnh cửu của nhân loại đó là Chân – Thiện – Mỹ. Đối với tôn giáo, khi đề cập đến
“Enlightenment” thì không thể không nghĩ đến người Cha của nhân loại - Sakyamuni,
người khai sáng của Đạo Phật – Đạo giác ngộ với tinh thần từ bi sâu sắc.

Bài  viết  này  được  thực  hiện  nhằm  tìm  đáp  án  cho  câu  hỏi  The  Buddha’s
Enlightenment và I. Kant’s Enlightenment ở hai giai đoạn lịch sử khác nhau, hai tư
tưởng này có khởi nguồn và mục đích tương tự nhau hay không?. Các phương pháp
tổng hợp, phân tích, đánh giá và so sánh được sử dụng trong bài viết này nhằm làm
sáng tỏ vấn đề được nêu ở trên.

1. Duyên khởi
I. Kant là một triết gia sống ở thế kỷ thứ 18, thời kỳ của Kitô giáo bùng nổ và thống trị ở Châu
Âu, đặc biệt là Tây Âu với những cuộc xung đột tôn giáo. Thời điểm này tất cả các tác phẩm
của I. Kant không đề cập gì về Phật giáo, và chắc hẳn rằng ông cũng không có nền tảng về
Phật giáo, các tác phẩm của ông chủ yếu về tôn giáo Christanity. I. Kant quan niệm đời sống
này là một chuỗi tương quan liên hệ, trong đó có sự khởi đầu và có hoại diệt tùy thuộc vào mỗi
yếu tố được cấu thành ở những điều kiện khác nhau cũng như sự tồn tại của chúng . Liên quan
đến tư tưởng này chúng ta thấy có sự giống nhau với lý thuyết duyên khởi được đề cập trong
Phật giáo, mọi hiện hữu trong thế giới này đều vận hành theo nguyên tắc tương quan lẫn
nhau. Các sự vật hiện tượng này sinh khởi do hội đủ điều kiện hỗ trợ cho sự sinh khởi và ngược
lại, mọi sự vật đều giới hạn, tương đối và phụ thuộc lẫn nhau: “Do cái này có mặt, cái kia hiện
hữu; Do cái này sinh khởi, cái kia sinh khởi”. Theo nguyên tắc của lý duyên sinh về điều kiện,
tính tương đối và tính tương hỗ thì toàn thể sự sinh tồn và tiếp tục sinh tử của con người, cùng
sự chấm dứt sinh tử được giải thích trong 12 nhân duyên sinh khởi từ vô minh đến lão, tử, ưu
bi, khổ não. Đây là góc nhìn khách quan của Phật giáo, cái nhìn phi đau khổ, trung đạo, vô vi
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và thanh tịnh, chính đức Phật dạy: “Nhờ trí tuệ quán chiếu, Thấy các hành vô thường; Thế là
chán đau thương, Đây chính đường thanh tịnh”.

Với I. Kant cho rằng: “Khai sáng là sự thoát ra của con người khỏi tình trạng chưa trưởng thành
(nonage) do chính con người tự gây nên…”, tư tưởng mang tính cách mạng của I. Kant tạo ra
sự khác biệt giữa lý trí, điều này trái ngược hoàn toàn với cái mà người ta vẫn gọi là tự do tư
tưởng. Đối với đức Phật, Ngài đã nhấn mạnh đến sự giải phóng cá nhân khỏi những ảo tưởng
của thế giới tạm thời. Tuy nhiên, sự thức tỉnh của đức Phật đối với trải nghiệm đau khổ còn đi
xa hơn tư tưởng khai sáng của I. Kant.

2. Thức tỉnh và giác ngộ
Vào thời đức Phật còn tại thế, có những người theo dõi Ngài ca ngợi Ngài là người vĩ đại nhất
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của tất cả bậc Thầy. Đức Phật chỉ đáp lại bằng cách hỏi xem họ đã thực sự gặp tất cả những
người thầy vĩ đại trên thế giới. Vì họ đã chưa được gặp, đức Phật kết luận rằng sự xu nịnh của
họ không có cơ sở. Đức Phật cũng nhắc nhở cho các đệ tử trước khi Ngài nhập Niết-bàn: “Sự
ham muốn và dục vọng là nguyên nhân của mọi bất hạnh. Mọi thứ sớm muộn gì cũng phải
thay đổi, vì vậy không trở nên gắn bó với bất cứ điều gì…”. Qua lời này cho chúng ta thấy
được tầm nhìn của Phật giáo về cuộc sống. Lời dạy của đức Phật về sự khổ đau của cuộc đời,
về chấp trước, cách chấm dứt đau khổ là có thể đạt được, hạnh phúc có thể đạt được bằng
cách thực hành chính kiến, chính định, chính ngữ và hành động đúng đắn, nỗ lực của bạn
thân. Tầm quan trọng của chính niệm và chính định được khẳng định trong những dòng mở
đầu của Kinh Pháp Cú: “Tất cả những gì chúng ta đang có là kết quả của những gì chúng ta đã
nghĩ: nó được thành lập trên những suy nghĩ của chúng ta, nó được tạo thành từ những suy
nghĩ của chúng ta…”.

Đối với I. Kant, quá trình giác ngộ được điều hòa bởi tự do suy nghĩ và thể hiện bản thân trong
thời đại khai sáng. Tuy nhiên, điều kiện xã hội vào thời của ông chưa chín muồi cho sự làm
thức tỉnh hay khai sáng cho tất cả các công dân. Do đó, sự giác ngộ là một quá trình cần phải
đạt được trong lịch sử bằng cách tạo ra các điều kiện cần thiết cho tự do, đặc biệt là các
quyền tự do về tư tưởng và biểu đạt. Như I. Kant đã nói, một người đàn ông có thể làm mất đi
sự giác ngộ đối với những gì anh ta nên biết, mặc dù chỉ trong một thời gian ngắn và cho
người riêng; nhưng từ bỏ nó cho chính mình, hoặc thậm chí nhiều hơn, cho các thế hệ tiếp
theo, là vi phạm và chà đạp quyền thiêng liêng dưới chân .

3. Khai sáng hay giác ngộ
“What is Enlightenment?” đây là một bài viết mà I. Kant đã viết hơn hai thế kỷ, ngày nay cụm
từ này được gắn lền với một nền văn hóa hoàn toàn xa lạ và một tôn giáo xa lạ với I. Kant. Đây
có thể là con đường, sự tìm cầu mang đến cuộc sống hạnh phúc cho con người trước thềm xã
hội chìm trong đau thương, tang tốc. Ở đây, góc độ Phật giáo có quan điểm tương đồng được
đề cập là sự giác ngộ, triết lý nhà Phật du nhập vào Anh quốc được dùng “Enlightenment” chỉ
sự giác ngộ, và người đã giác ngộ, đã giải thoát thì gọi luôn là Enlightened One.

Để hiểu đúng Enlightenment theo tinh thần của I. Kant được minh chứng chỉ ra rằng: “Khai
sáng” là một quá trình giải phóng con người khỏi trạng thái “vị thành niên”. Ông quan niệm
“vị thành niên” là do không có ý chí nên ta khuất phục một quyền uy nào đó và cho phép nó
dẫn dụ ta trong những lĩnh vực mà lẽ ra ta phải sử dụng lý trí của chính mình. I. Kant đưa ra ví
dụ rằng chúng ta ở trong tình trạng “vị thành niên” khi có một cuốn sách giữ giùm tri thức cho
ta, khi có một đạo sư giữ giùm lương tâm cho ta, khi có bác sĩ coi giùm chế độ dinh dưỡng cho
ta . Vì vậy, khai sáng là sự thay đổi quan hệ giữa ý chí, quyền uy và việc sử dụng lý trí. I. Kant
đã xác định một cách rất rõ ràng khẩu hiệu của Khai sáng, một khẩu hiệu cũng là ranh giới để
ta có thể tự nhận ra mình, đồng thời cũng là một mệnh lệnh cho mình và cho những người
khác “Aude Saper - hãy dũng cảm, quyết tâm tìm hiểu”. Như thế nghĩa là, khai sáng là một
tiến trình, trong đó mọi người đều tham gia và là một hành động dũng cảm của mỗi cá nhân. I.
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Kant xác định hai điều kiện chủ yếu để con người có thể thoát khỏi tình trạng “vị thành niên”
cả về tinh thần và thể chế, cả đạo đức và chính trị. Khai sáng còn là sự sử dụng một cách phổ
cập, tự do và công khai lý trí của tất cả mọi người .

Như vậy, đạo giải thoát của Sakyamuni và tư tưởng của I.Kant có điểm tương đồng là “hãy
nương tựa vào chính mình”. Nhưng ý nghĩa của cụm này có sự khác nhau, với người Phật tử thì
đây là kiên trì theo Pháp, chính tinh tấn tu hành và là tuyệt đối tự lực, không thể có ai giúp đỡ,
giải thoát giùm; Còn với I. Kant, trước khi được khai sáng cần có sự tự do từ yếu tố bên ngoài.

Đối với đức Phật, tiêu chuẩn cho cả điều tốt và điều xấu không phải là một nguyên tắc siêu
việt từ bên trên, cũng không phải là một ý niệm cơ bản từ bên dưới mà lạ một cái nhìn sâu sắc
phản xạ từ bên trong: “khi chính trong tâm biết”. Trong kinh Tăng Chi, phẩm Kalama, đức Phật
có đề cập: “Chớ có tin vì nghe báo cáo, …vì nghe truyền thuyết; …vì theo truyền thống; …vì
phù hợp với định kiến; …vì phát xuất từ nơi có uy quyền,…” này các Kalama, khi nào tự mình
biết như sau: “Các pháp này là thiện; …là không đáng chê; … không bị các người có trí chỉ
trích; …nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến hạnh phúc an lạc”. Phương pháp giảng dạy của
đức Phật nhằm vào sự giác ngộ của các học trò, bằng cách chứng minh tính xác thực hoặc tính
sai lầm của những tuyên bố về kiến thức về hậu quả thực tế của chúng đối với cuộc sống,
hằng ngày cần nhận diện được cuộc sống một cách chính định và chính niệm.

Sự táo bạo như vậy là cần thiết trong bối cảnh xã hội nước Đức nói riêng và Châu Âu nói
chung, tư tưởng của I. Kant khai sáng cho nền triết học lúc bấy giờ, dù tương nghịch hoàn toàn
với tư tưởng triết học duy lý và duy nghiệm – hai tư tưởng ngự trị trong xã hội đương thời.
Trong đó, tư duy độc lập và phản biện đe dọa những người theo chủ nghĩa duy lý. I. Kant cảnh
báo về “cái cùm của sự non nớt vĩnh viễn” cấm công chúng tranh luận và chỉ tuân theo, đó là
những thói quen, quy tắc và công thức của cá nhân và xã hội đã biến tư duy thành những hình
thức lý luận máy móc. Đức Phật đã gặp phải những hạn chế như vậy trong khi Ngài là một thái
tử, Sakyamuni đã giúp con người giải thoát khỏi sự không suy nghĩ có thể đạt được bến bờ giải
thoát, những người có thể sống chính niệm trong chính tâm trí của họ.

Cả đức Phật và I. Kant đều vượt qua đạo đức trong khuôn khổ văn hóa của họ bằng cách khao
khát các nguyên tắc hậu truyền thống và bằng cách chia sẻ ý tưởng của họ với nhân loại. Tuy
nhiên, không giống như cách sử dụng lý trí công khai của I. Kant, con đường hướng tới sự tỉnh
thức của Phật giáo không chỉ đạt được bằng các cuộc tranh luận và diễn thuyết công khai mà
còn bằng các bài tập thiền riêng tư, trong đó những suy nghĩ lạc lõng được các thiền giả luyện
lại trên con đường hướng tới con đường giải thoát. Đối với đức Phật “chiến thắng vĩ đại nhất là
chiến thắng chính mình…”, Ngài đã đưa ra một cách giải thích dân chủ hơn về chế độ bình
đẳng, tinh thần cao quý đi trên con đường hướng tới Niết-bàn. Như I. Kant đã nói, một con
người có thể ngừng việc khai minh về những gì anh ta phải biết trong một thời gian ngắn và
cho chính con người đó. Xét về trách nhiệm đối với con người, cả hai đều tin rằng việc tự tu
dưỡng và giáo dục cho tất cả mọi người là một đóng góp lâu dài hơn cho sự phát triển: “…lật
đổ chế độ chuyên quyền … nhưng nó không bao giờ có thể thực sự cải cách lối suy nghĩ; thay
vào đó, những định kiến mới, …, sẽ đóng vai trò như một sợi dây buộc cho khối lượng lớn
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những người thiếu suy nghĩ”. Đức Phật cũng cố gắng đạt được giác ngộ bằng cách nhận thức
được những thành kiến và thành kiến khi người ta cố gắng trải nghiệm từ vô điều kiện của
Niết-bàn trong thế giới này và hơn thế nữa. Tuy nhiên, sự khác biệt quan trọng giữa sự giác
ngộ I. Kant và sự thức tỉnh của đức Phật nằm ở chỗ mà họ cho là nền tảng cuối cùng của thực
tại. Mặt khác, khái niệm về sự khai sáng đối với I. Kant là sự tự do khỏi các biện pháp trừng
phạt bên ngoài, đối với đức Phật, đòi hỏi một thái độ chính niệm đối với những trải nghiệm đạt
được thông qua thiền định và hành vi đúng đắn.

Kết luận
Tư tưởng triết học đạo đức của I. Kant và tư tưởng đạo đức của đạo Phật có những điểm tương
đồng nhất định. Cả hai đều yêu cầu rằng suy nghĩ và hành động phải được hoàn toàn tự do,
không ràng buộc bởi những lậu hoặc và định kiến của thế gian. Đối với tư tưởng của Phật giáo,
để được khai sáng cần phải hành trì liên tục, miên mật trong các công việc của cuộc sống
thường nhật. Chính niệm được xem là phương pháp thực hành của các buổi thiền chỉ, là sự
thay đổi tư thế từ những khoảnh khắc trầm tư đặc biệt. Đối với I. Kant “Englightenment” là
việc thoát ra khỏi tình trạng chưa-lớn do sự kìm hãm của tự thân, đó là con người không có
khả năng tư duy tự chủ mà luôn cần phải có sự hướng dẫn chỉ bảo của ai đó, khẩu hiệu của
khai minh là “hãy can đảm mà tự dùng lấy trí khôn”! Tuy đây là một phương pháp không phải
ai cũng làm được, nhưng khi các hành giả tin rằng có thể đạt được thì sẽ đạt được.

Thích Nữ Diệu Hạnh (Trần Thị Diễm Cần)
NCS tại Học viện PGVN tại Tp.HCM
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